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HỘP 5 VỈ X 10 VIÊN NÉN BAO PHIM

MAGNESI-Ba
Magnesi lactat dihydrat.... a
Pyridoxin HCl ......

Tá dược vừa đủ..

 

  

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC DANAPHA
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng?
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Thành phần: Mỗi viên chứa Bảo quản : Nơi khô thoáng, tránh ánh
Magnesi lactat dihydrat. sang, nhiét 46 khéng qua 30° C
PyridoxinHC ....  BE XA TAM TAY TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGi Ị

| Chi dinh TRƯỚC KHI DUNG. |
|| |

| |
| |

|

Điều trị các trường hợp thiếu magnesi riêng Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
biệt hay kết hợp. SDK:

Liều lượng, Cách dùng,Chốngchỉ định và Ngày SX:
các thông tin khác Số lô SX:
Xin xem kỹ trong tờ hướng dẫn sử dụng. HD:

 

5 BLISTERS X 10 FILM COATED TABLETS

MAGNESI-Be
Magnesi lactate dihydrate.

Pyridoxine HCl.

...... #70 mg

5 mg
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INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE & ADMINISTRATION:

PLEASE READ CAREFULLY THE INSTRUCTION IN BOX.

STORAGE : STORE IN DRY & VENTILATION PLACE. KEEP AWAY FROM LIGHT,

TEMPERATURE NOT EXCEED 30 DEGREE CELSIUS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
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Thông tin cho cán bộ y tế

MAGNESI - B6

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để thuốc xa tầm tay trẻ em - Thông báo ngay

cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

TÊN THUÓC: MAGNESI - B6

THÀNH PHẢN: Mỗi viên nén bao phim chứa

Magnesi lactat dihy(raf......................... - (c3 13313311381311E 1215111 111cư, : 470mg

(Tương duong véi 48 mg hay 1,97 mmol Mg?*)

Pyridoxin hydroc lori sascsnasnissmenzananvoecasssmuaseeenemesainwsWanvasmreorats Ề 5 mg

Ta duge (lactose monohydrat, Eragel, povidon K30, microcrystalline

cellulose 102, talc, Aerosil, magnesi stearat, HPMC 606, HPMC 615,

titan dioxyd..PEG GUUU) VĂN LHlunggaeaiiiiosiesnixsbdiiedsogttdotdtdisugtliltgiDfiUST8 304006618 : l viên

MO TA SAN PHAM: Vién nén dai bao phim màu trắng, hai mặt lồi nhăn bóng, cạnh và

thành viên lành lặn.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Thuốc ép trong vỉ nhôm/PVC, vỉ 10 viên, hộp Zkèm theo

tờ hướng dẫn sử dụng.

DƯỢC LỰC HỌC

- Về phương diện sinh lý, magnesi là một ion dương có nhiều trong nội bào. Magnesi làm

giảm tính kích thích của noron và sự dẫn truyền noron cơ. Magnesi tham gia vào nhiều phản

ứng men.

- Pyridoxin là một đồng enzym tham gia vào nhiều quá trình chuyên hóa.

DƯỢC ĐỌNG HỌC

- Sự hấp thu muối magnesi ở đường tiêu hóa xảy ra qua một cơ chế thụ động, trong số nhiều

cơ chế khác nhau, trong đó độ hòa tan của muối có vai trò quyết định.

- Sự hấp thu muối magnesi ở đường tiêu hóa không vượt quá 50 %.

- Bài tiết chủ yếu trong nước tiểu.

CHỈ ĐỊNH

Được đề nghị điều trị các trường hợp thiếu magnesi riêng biệt hay kết hợp.

LIEU LUONG VA CACH DUNG

Dành cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi

- Người lớn: 6 dén 8 vién/24 giờ.

- Trẻ em: Dạng viên thích hợp cho trẻ em trên 6 tuổi (cân nặng khoảng 20 kg hoặc hơn):

4 đến 6 viên/24 giờ (tương đương 200 mg đến 300 mg 7ä và 20 mg đến 30 mg

vitamin B6 mỗi ngày).
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- Nên chia liều dùng mỗi ngày ra làm 2 hoặc 3 lần: Sáng, trưa và chiều.

- Uống viên thuốc với nhiều nước.

- Cần ngưng điều trị ngay khi nồng độ magnesi máu trở về bình thường.

CHÓNG CHÍ ĐỊNH

- Quá mẫn cảm với một trong số các thành phần của thuốc.

- Suy thận nặng với độ thanh thải creatinin đưới 30 ml/phút.

THẬN TRỌNG

- Khi có thiếu calci đi kèm thì phải bù magnesi trước khi bù calci.

- Trong trường hợp suy thận mức độ vừa, cần thận trọng nhằm phòng ngừa các nguy cơ liên

  

 quan đến tăng magnesi máu.
+

THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ
`

- Chỉ dùng magnesi ở phụ nữ có thai khi cần thiết.
:

- Thành phần magnesi và vitamin B6 riêng lẻ được xem là tương thích với thời :

bu. Liéu vitamin B6 duge khuyến cáo dùng hàng ngày cho phụ nữ đang cho don bú không ~

được quá 20 mg/ngàY.

TÁC DỤNG ĐÓI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC VÀ LÀM| 329

VIỆC TRÊN CAO
Tà
GC

Không có dữ liệu của thuốc trên các đối tượng đang lái xe, vận hành máy móc hay làm việc SPH!

trén cao.

TUONG TAC CUA THUOC VOI CAC THUOC KHAC VA CAC LOAI TƯƠNG |“

TÁC KHÁC

Tránh dùng magnesi kết hợp với các chế phẩm có chứa phosphat và muối calci là các chất

ức chế quá trình hấp thu magnesi tại ruột non.

Trong trường hợp phải điều trị kết hợp với các tetracyclin đường uống thì phải uống 2 loại

thuốc cách nhau khoảng Ít nhất 3 giờ. Không phối hợp với levodopa vì levodopa bị vitamin

Bó ức chế.

TÁC DỤNGKHÔ
NG MONG MUON

Tiéu chay, dau bung, phan ung ngoai da, phan ứng dị ứng.

Thong bao ngay cho Bác sĩ những tac dung khéng mong muốn gặp phái khi sử dụng

      
th uốc.

https://nhathuocngocanh.com/



 

  

QUA LIEU VA CACH XU TRI

Dấu hiệu và triệu chứng

- Thông thường, quá liều magnesi uống không gây ra những phản ứng gây độc trong điều

kiện chức năng thận bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp suy thận, quá liều magnesi

uống có thể gây độc.

- Tác hại gây độc chủ yếu tùy thuộc vào nồng độ magnesi huyết thanh với những dấu hiệu

ngộ độc như tụt huyết áp, buồn nôn, ói mửa, ức chế thần kinh trung ương, giảm phản xạ, bất

thường điện tâm đồ, khởi đầu ức chế hô hấp, hôn mê, ngưng tim và liệt hô hắp, vô niệu.

Xử trí: Bù nước, lợi tiểu bắt buộc. Trong trường hợp suy thận cần lọc máu hay thâm phân

phúc mạc.

CAC DAU HIEU CÀN LƯU Ý VÀ KHUYÉN CÁO

- Không nên dùng thuốc quá hạn (có ghi rõ trên nhãn) hay khi có sự nghi ngờ Ấ{ lượng

thuốc.

- Nếu cần thêm thông tin, hãy hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

DIEU KIEN BAO QUAN, HAN DUNG

Để nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30 °C
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:
 

Thuốc được sản xuất tai

CONG TY CO PHAN DUOC DANAPHA
253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - Quận Thanh Khê - TP Đà nẵng

Tel: 0236.3760130 Fax:023643760127 Email: Info@danapha.com
Điện thoại tư vấn: 0236.376013]

 

Vàphânphối trên toàn quốc

 

DS, Nouyén Quang Tri, MBA
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Thông tin cho bệnh nhân

MAGNESI - B6

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để thuốc xa tầm tay trẻ em - Thông báo

ngay cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

THÀNH PHẢN: Mỗi viên nén bao phim chứa

E141 10800)0... ....... : 470mg

(Tương đương với 48 mg hay 1,97 mmol Mg?*)

FICOTlON peice oreeineranes : 5 mg

Ta duge (lactose monohydrat, Eragel, povidon K30, microcrystalline

cellulose 102, talc, Aerosil, magnesi stearat, HPMC 606, HPMC 615,

titan dioxyd, PEG 6000) 908 G0 viens orremememavessarenctaniarerseastecaseranwans ; 1 vién

  MO TA SAN PHAM: Vién nén dai bao phim màu trắng, hai mặt lồi nhẫn bóng, cạnh >

thành viên lành lặn. À

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Thuốc ép trong vỉ nhôm/PVC, vỉ 10 viên, hộ 3

tờ hướng dẫn sử dụng. 5

THUÓC DÙNG CHO BỆNH GÌ a

Được đề nghị điều trị các trường hợp thiếu magnesi riêng biệt hay kết hợp.

NEN DUNG THUOC NAY NHU THE NAO VA LIEU LUQNG ues
5 "` ố a : A J@09192

Dành cho người lớn và trẻ em trên 6 tuôi 3 one’

- Người lớn: 6 dén 8 vién/24 giờ. Ý CỔ PH

- Trẻ em: Dạng viên thích hợp cho trẻ em trên 6 tuổi (cân nặng khoảng 20 kg hoặc hơn): „ Re

4 đến 6 viên/24 giờ (tương đương 200 mg đến 300 mg magnesi và 20 mg đến 30 m Pg

vitamin B6 mỗi ngày).

- Nên chia liều dùng mỗi ngày ra làm 2 hoặc 3 lần: Sáng, trưa và chiều.

- Uống viên thuốc với nhiều nước.

- Cần ngưng điều trị ngay khi nồng độ magnesi máu trở về bình thường.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUÓC NÀY

- Quá mẫn cảm với một trong số các thành phần của thuốc.

- Suy thận nặng với độ thanh thải creatinin dưới 30 ml/phút.

TAC DUNG KHONG MONG MUON (ADR)

Tiêu chảy, đau bụng, phản ứng ngoài da, phản ứng dị ứng.

Thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải

khi sử dụng thuốc. (|

te
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NEN TRANH DUNG NHUNG THUOC HOAC THUC PHAM Gi KHI DANG SỬ

DUNG THUOC NAY

Tránh dùng magnesi kết hợp với các chế phẩm có chứa phosphat và muối calci là các chất

ức chế quá trình hấp thu magnesi tại ruột non.

Trong trường hợp phải điều trị kết hợp với các tetracyclin đường uống thì phải uống 2 loại

thuốc cách nhau khoảng ít nhất 3 giờ. Không phối hợp với levodopa vi levodopa bi vitamin B6

ức chế.

CAN LAM Gi KHI MOT LAN QUEN KHONG DUNG THUOC

Uống ngay liều đã quên khi nhớ ra. Nếu thời điểm nhớ ra liều đã quên gần với liều tiếp theo

thì bỏ qua và chờ đến liều tiếp theo. Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã quên trước đó.

NHUNG DAU HIEU VA TRIEU CHUNG KHI DUNG THUOC QUA LIEU

áp, buôwfõn,

ô, khởi đâu ứcói mửa, ức chế thần kinh trung ương, giảm phản xạ, bất thường điện tâm đồ

Khi dùng thuốc quá liều, những dấu hiệu ngộ độc có thể xuất hiện: Tụt huy  

 

  chế hô hấp, hôn mê, ngưng tim và liệt hô hấp, vô niệu.

CAN PHAI LAM Gi KHI DUNG THUOC QUA LIEU KHUYEN CÁO
Cần thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ của bạn khi sử dụng thuốc quá liều khuyến

cáo. Đến ngay trung tâm y tế nếu xuất hiện các triệu chứng quá liều.

NHUNG DIEU CAN THAN TRONG KHI DUNG THUOC NAY

- Khi có thiếu calci đi kèm thì phải bù magnesi trước khi bù calci. 3

 

- Trong trường hợp suy thận mức độ vừa, cần thận trọng nhằm phòng ngừa các nguy cơ liên]

quan đến tăng magnesi máu.

THUOC NAY ĐƯỢC DÀNH CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM TRÊN 6 TUỔI
KHI NÀO CÀN THAM VÁN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ SN

Khi tác dụng không mong muốn kéo dài hoặc nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bát
ÂN   

hoặc Dược sĩ.

CAN BAO QUAN THUOC NAY NHU THE NÀO

Để thuốc nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C.

HẠN DÙNG CỦA THUÓC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. fos

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật nội dung hướng dẫn sử dụngfhuée: =¬ \

  

     
Thuốc được sản xuất tại Ỉ " Re i

CONG TY CO PHAN DUQC DANAPH¢
253 - Ding Si Thanh Khé - Quan Thanh Khé - TP D

Tel: 0236.3760130 Fax: 0236.3760127 Email: TH fầưởNG

Điện thoại tư vấn: 0236.3760131 P.TRƯỞNG PHÒNG
`   Và phân phối renSORES.f\ Qé Minh Ung

ó afMOA thang 6 nam 2017
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